
DANH MỤC MAY TRANG PHỤC Y TẾ CHO VIÊN CHỨC NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ 

QUẦN ÁO NGƯỜI BÊNH DRAP TRẢI GIƯỜNG, KHĂN GÓI DỤNG CỤ CHO BỆNH 

VIỆN LAO VÀ BỆNH PHỔI BÌNH ĐỊNH 

ST

T 

Tên hàng 

hóa 
Kiểu dáng 

Loại 

vải 
Thông số kĩ thuật 

ĐV

T 

Số 

lượng 

Ghi 

chú 

1 

Trang 

phục Bác 

sĩ nam 

Áo: Màu trắng. 

Kiểu dáng: Áo 

blouse cổ bẻ 

Danton, cài cúc 

giữa, dài tay 

hoặc ngắn tay, 

chiều dài áo 

ngang gối, phía 

trước có 3 túi, 

có khuy cài 

biển tên trên 

ngực trái, phía 

sau xẻ giữa tới 

ngang mông. 

- Quần: Màu 

trắng. Kiểu 

dáng: Quần âu 

hai ly, 2 túi 

chéo, quần 

nam có 1 túi 

sau.khuy cài 

biển tên trên 

ngực trái, phía 

sau xẻ giữa tới 

ngang mông. 

- Mũ, khẩu 

trang: màu sắc 

theo màu sắc 

của áo. 

Áo 

kate 

Ford 

trắng 

Quần 

kaki 

thun 

trắng 

Áo: vải kate ford, màu trắng 

Khối lượng vải (G/M²) (ISO 

3801-1977) 153.1 ± 0.2 

Mật độ vải (Sợi/10CM) (ISO 

7211-2:1984) 252 

 x 264 ± 2 

Độ bền màu giặt ở 40ْC(CẤP) 

(ISO 105-C06 A1S-2010) 4-5 

Định tính và định lượng nguyên 

liệu (%) (ISO 1833:2019) 

POLYESTER 67.6% ± 0.5 

COTTON 32.4%± 0.5 

Quần: vải kaki thun trắng 

Khối lượng vải (G/M²) (ISO 

3801-1977) 247.1 ± 0.2 

Mật độ vải (Sợi/10CM) (ISO 

7211-2:1984) 456x336 ± 2 

Độ bền màu giặt ở 40ْC(CẤP) 

(ISO 105-C06 A1S-2010) 4-5 

Định tính và định lượng nguyên 

liệu (%) (ISO 1833:2019) 

POLYESTER 73.5 ± 0.5 

RAYON 24.3 ± 0.5 

SPANDEX 2.2 ± 0.5 

Bộ 1  



ST

T 

Tên hàng 

hóa 
Kiểu dáng 

Loại 

vải 
Thông số kĩ thuật 

ĐV

T 

Số 

lượng 

Ghi 

chú 

2 

Trang 

phục Bác 

sĩ nữ 

Áo: Màu trắng. 

Kiểu dáng: Áo 

blouse cổ bẻ 

Danton, cài cúc 

giữa, dài tay 

hoặc ngắn tay, 

chiều dài áo 

ngang gối, phía 

trước có 3 túi, 

có khuy cài 

biển tên trên 

ngực trái, phía 

sau xẻ giữa tới 

ngang mông. 

- Quần: Màu 

trắng. Kiểu 

dáng: Quần âu 

hai ly, 2 túi 

chéo. 

- Mũ, khẩu 

trang: màu sắc 

theo màu sắc 

của áo. 

Áo 

kate 

Ford 

trắng 

Quần 

kaki 

thun 

trắng 

Áo: vải kate ford, màu trắng 

Khối lượng vải (G/M²) (ISO 

3801-1977) 153.1 ± 0.2 

Mật độ vải (Sợi/10CM) (ISO 

7211-2:1984) 252 

 x 264 ± 2 

Độ bền màu giặt ở 40ْC(CẤP) 

(ISO 105-C06 A1S-2010) 4-5 

Định tính và định lượng nguyên 

liệu (%) (ISO 1833:2019) 

POLYESTER 67.6% ± 0.5 

COTTON 32.4%± 0.5 

Quần: vải kaki thun trắng 

Khối lượng vải (G/M²) (ISO 

3801-1977) 247.1 ± 0.2 

Mật độ vải (Sợi/10CM) (ISO 

7211-2:1984) 456x336 ± 2 

Độ bền màu giặt ở 40ْC(CẤP) 

(ISO 105-C06 A1S-2010) 4-5 

Định tính và định lượng nguyên 

liệu (%) (ISO 1833:2019) 

POLYESTER 73.5 ± 0.5 

RAYON 24.3 ± 0.5 

SPANDEX 2.2 ± 0.5 

Bộ 1  

3 

Trang 

phục 

Dược sĩ 

nam 

Áo: Màu trắng. 

Kiểu dáng: Áo 

blouse, cổ 2 ve, 

cài cúc giữa, 

dài tay hoặc 

ngắn tay, chiều 

dài áo ngang 

gối, phía trước 

có 3 túi, có 

khuy cài biển 

tên trên ngực 

trái, phía sau 

xẻ giữa tới 

ngang mông. 

- Quần: Màu 

trắng. Kiểu 

dáng: Quần âu 

hai ly, 2 túi 

chéo, quần 

Áo 

kate 

Ford 

trắng 

Quần 

kaki 

thun 

trắng 

Áo: vải kate ford, màu trắng 

Khối lượng vải (G/M²) (ISO 

3801-1977) 153.1 ± 0.2 

Mật độ vải (Sợi/10CM) (ISO 

7211-2:1984) 252 

 x 264 ± 2 

Độ bền màu giặt ở 40ْC(CẤP) 

(ISO 105-C06 A1S-2010) 4-5 

Định tính và định lượng nguyên 

liệu (%) (ISO 1833:2019) 

POLYESTER 67.6% ± 0.5 

COTTON 32.4%± 0.5 

Quần: vải kaki thun trắng 

Khối lượng vải (G/M²) (ISO 

3801-1977) 247.1 ± 0.2 

Mật độ vải (Sợi/10CM) (ISO 

7211-2:1984) 456x336 ± 2 

Độ bền màu giặt ở 40ْC(CẤP) 

(ISO 105-C06 A1S-2010) 4-5 

Bộ 1  



ST

T 

Tên hàng 

hóa 
Kiểu dáng 

Loại 

vải 
Thông số kĩ thuật 

ĐV

T 

Số 

lượng 

Ghi 

chú 

nam có 1 túi 

sau. 

- Mũ, khẩu 

trang: theo 

màu sắc của 

áo. 

Định tính và định lượng nguyên 

liệu (%) (ISO 1833:2019) 

POLYESTER 73.5 ± 0.5 

RAYON 24.3 ± 0.5 

SPANDEX 2.2 ± 0.5 

4 

Trang 

phục 

Dược sĩ 

nữ 

 Áo: Màu 

trắng. Kiểu 

dáng: Áo 

blouse, cổ 2 ve, 

cài cúc giữa, 

dài tay hoặc 

ngắn tay, chiều 

dài áo ngang 

gối, phía trước 

có 3 túi, có 

khuy cài biển 

tên trên ngực 

trái, phía sau 

xẻ giữa tới 

ngang mông. 

- Quần: Màu 

trắng. Kiểu 

dáng: Quần âu 

hai ly, 2 túi 

chéo. 

- Mũ, khẩu 

trang: theo 

màu sắc của 

áo. 

Áo 

kate 

Ford 

trắng 

Quần 

kaki 

thun 

trắng 

Áo: vải kate ford, màu trắng 

Khối lượng vải (G/M²) (ISO 

3801-1977) 153.1 ± 0.2 

Mật độ vải (Sợi/10CM) (ISO 

7211-2:1984) 252 

 x 264 ± 2 

Độ bền màu giặt ở 40ْC(CẤP) 

(ISO 105-C06 A1S-2010) 4-5 

Định tính và định lượng nguyên 

liệu (%) (ISO 1833:2019) 

POLYESTER 67.6% ± 0.5 

COTTON 32.4%± 0.5 

Quần: vải kaki thun trắng 

Khối lượng vải (G/M²) (ISO 

3801-1977) 247.1 ± 0.2 

Mật độ vải (Sợi/10CM) (ISO 

7211-2:1984) 456x336 ± 2 

Độ bền màu giặt ở 40ْC(CẤP) 

(ISO 105-C06 A1S-2010) 4-5 

Định tính và định lượng nguyên 

liệu (%) (ISO 1833:2019) 

POLYESTER 73.5 ± 0.5 

RAYON 24.3 ± 0.5 

SPANDEX 2.2 ± 0.5 

Bộ 1  



ST

T 

Tên hàng 

hóa 
Kiểu dáng 

Loại 

vải 
Thông số kĩ thuật 

ĐV

T 

Số 

lượng 

Ghi 

chú 

5 

Trang 

phục của 

Điều 

dưỡng 

viên nam 

(cao 

đẳng, 

trung 

cấp) 

Áo: Màu trắng. 

Kiểu dáng: Áo 

cổ 2 ve, cài cúc 

giữa, dài tay 

hoặc ngắn tay, 

chiều dài áo 

ngang mông, 

phía trước có 2 

túi, có khuy cài 

biển tên trên 

ngực trái. Túi 

áo, tay áo và cổ 

áo có viền 

xanh dương, 

viền rộng 0,5 

cm. 

- Quần: Màu 

trắng. Kiểu 

dáng: Quần âu 

hai ly, 2 túi 

chéo. 

-   Mũ, khẩu 

trang: Theo 

màu sắc của 

áo. 

Áo 

kate 

Ford 

trắng, 

Quần 

kaki 

thun 

trắng 

Áo: vải kate ford, màu trắng 

Khối lượng vải (G/M²) (ISO 

3801-1977) 153.1 ± 0.2 

Mật độ vải (Sợi/10CM) (ISO 

7211-2:1984) 252 

 x 264 ± 2 

Độ bền màu giặt ở 40ْC(CẤP) 

(ISO 105-C06 A1S-2010) 4-5 

Định tính và định lượng nguyên 

liệu (%) (ISO 1833:2019) 

POLYESTER 67.6% ± 0.5 

COTTON 32.4%± 0.5 

Quần: vải kaki thun trắng 

Khối lượng vải (G/M²) (ISO 

3801-1977) 247.1 ± 0.2 

Mật độ vải (Sợi/10CM) (ISO 

7211-2:1984) 456x336 ± 2 

Độ bền màu giặt ở 40ْC(CẤP) 

(ISO 105-C06 A1S-2010) 4-5 

Định tính và định lượng nguyên 

liệu (%) (ISO 1833:2019) 

POLYESTER 73.5 ± 0.5 

RAYON 24.3 ± 0.5 

SPANDEX 2.2 ± 0.5 

Bộ 1  

6 

Trang 

phục của 

Điều 

dưỡng 

viên nữ 

(cao 

đẳng, 

trung 

cấp) 

 Áo: 

+ Màu sắc: 

Màu trắng; 

+ Kiểu dáng: 

Áo cổ 2 ve, cài 

cúc giữa, dài 

tay hoặc ngắn 

tay, chiều dài 

áo ngang 

mông, phía 

trước có 2 túi, 

có khuy cài 

biển tên trên 

ngực trái. Túi 

áo, tay áo và cổ 

áo có viền 

xanh dương, 

viền rộng 0,5 

Áo 

kate 

Ford 

trắng 

Quần 

kaki 

thun 

trắng 

Áo: vải kate ford, màu trắng 

Khối lượng vải (G/M²) (ISO 

3801-1977) 153.1 ± 0.2 

Mật độ vải (Sợi/10CM) (ISO 

7211-2:1984) 252 

 x 264 ± 2 

Độ bền màu giặt ở 40ْC(CẤP) 

(ISO 105-C06 A1S-2010) 4-5 

Định tính và định lượng nguyên 

liệu (%) (ISO 1833:2019) 

POLYESTER 67.6% ± 0.5 

COTTON 32.4%± 0.5 

Quần: vải kaki thun trắng 

Khối lượng vải (G/M²) (ISO 

3801-1977) 247.1 ± 0.2 

Mật độ vải (Sợi/10CM) (ISO 

7211-2:1984) 456x336 ± 2 

Độ bền màu giặt ở 40ْC(CẤP) 

Bộ 1  



ST

T 

Tên hàng 

hóa 
Kiểu dáng 

Loại 

vải 
Thông số kĩ thuật 

ĐV

T 

Số 

lượng 

Ghi 

chú 

cm. 

- Quần: Màu 

trắng. Kiểu 

dáng: Quần âu 

hai ly, 2 túi 

chéo, quần 

nam có 1 túi 

sau. 

-  Mũ, khẩu 

trang: Theo 

màu sắc của áo 

hoặc áo liền 

váy.  

(ISO 105-C06 A1S-2010) 4-5 

Định tính và định lượng nguyên 

liệu (%) (ISO 1833:2019) 

POLYESTER 73.5 ± 0.5 

RAYON 24.3 ± 0.5 

SPANDEX 2.2 ± 0.5 

7 

Trang 

phục của 

Kỹ thuật 

viên; Cử 

nhân 

YTCC; 

Cử nhân 

Điều 

dưỡng 

Nam 

 Áo: Màu 

trắng. Kiểu 

dáng: Áo cổ 2 

ve, cài cúc 

giữa, dài tay 

hoặc ngắn tay, 

chiều dài áo 

ngang mông, 

phía trước có 3 

túi, có khuy cài 

biển tên trên 

ngực trái. 

- Mũ, khẩu 

trang: Theo 

màu sắc của 

áo.  

Áo 

kate 

Ford 

trắng 

Quần 

kaki 

thun 

trắng 

Áo: vải kate ford, màu trắng 

Khối lượng vải (G/M²) (ISO 

3801-1977) 153.1 ± 0.2 

Mật độ vải (Sợi/10CM) (ISO 

7211-2:1984) 252 

 x 264 ± 2 

Độ bền màu giặt ở 40ْC(CẤP) 

(ISO 105-C06 A1S-2010) 4-5 

Định tính và định lượng nguyên 

liệu (%) (ISO 1833:2019) 

POLYESTER 67.6% ± 0.5 

COTTON 32.4%± 0.5 

Quần: vải kaki thun trắng 

Khối lượng vải (G/M²) (ISO 

3801-1977) 247.1 ± 0.2 

Mật độ vải (Sợi/10CM) (ISO 

7211-2:1984) 456x336 ± 2 

Độ bền màu giặt ở 40ْC(CẤP) 

(ISO 105-C06 A1S-2010) 4-5 

Định tính và định lượng nguyên 

liệu (%) (ISO 1833:2019) 

POLYESTER 73.5 ± 0.5 

RAYON 24.3 ± 0.5 

SPANDEX 2.2 ± 0.5 

Bộ 1  



ST

T 

Tên hàng 

hóa 
Kiểu dáng 

Loại 

vải 
Thông số kĩ thuật 

ĐV

T 

Số 

lượng 

Ghi 

chú 

8 

Trang 

phục của 

Kỹ thuật 

viên; Kỹ 

sư; Cử 

nhân 

Điều 

dưỡng nữ 

Áo: Màu trắng. 

Kiểu dáng: Áo 

cổ 2 ve, cài cúc 

giữa, dài tay 

hoặc ngắn tay, 

chiều dài áo 

ngan 

- Quần: Màu 

trắng. Kiểu 

dáng: Quần âu 

hai ly, 2 túi 

chéo.g mông, 

phía trước có 3 

túi, có khuy cài 

biển tên trên 

ngực trái. 

- Mũ, khẩu 

trang: Theo 

màu sắc của 

áo.   

Áo 

kate 

Ford 

trắng 

Quần 

kaki 

thun 

trắng 

Áo: vải kate ford, màu trắng 

Khối lượng vải (G/M²) (ISO 

3801-1977) 153.1 ± 0.2 

Mật độ vải (Sợi/10CM) (ISO 

7211-2:1984) 252 

 x 264 ± 2 

Độ bền màu giặt ở 40ْC(CẤP) 

(ISO 105-C06 A1S-2010) 4-5 

Định tính và định lượng nguyên 

liệu (%) (ISO 1833:2019) 

POLYESTER 67.6% ± 0.5 

COTTON 32.4%± 0.5 

Quần: vải kaki thun trắng 

Khối lượng vải (G/M²) (ISO 

3801-1977) 247.1 ± 0.2 

Mật độ vải (Sợi/10CM) (ISO 

7211-2:1984) 456x336 ± 2 

Độ bền màu giặt ở 40ْC(CẤP) 

(ISO 105-C06 A1S-2010) 4-5 

Định tính và định lượng nguyên 

liệu (%) (ISO 1833:2019) 

POLYESTER 73.5 ± 0.5 

RAYON 24.3 ± 0.5 

SPANDEX 2.2 ± 0.5 

Bộ 1  

9 

Trang 

phục của 

hộ lý, 

Nhân  

viên giặt 

là 

 Áo: Màu xanh 

hòa bình. Kiểu 

dáng: Áo cổ 

trái tim, cài cúc 

giữa, dài tay 

hoặc ngắn tay, 

chiều dài áo 

ngang mông; 

phía trước có 2 

túi, có khuy cài 

biển tên trên 

ngực trái. 

- Quần: Màu 

xanh hòa bình. 

Kiểu dáng: 

Quần âu hai ly, 

2 túi chéo, 

quần nam có 1 

túi sau. 

Áo 

kate 

ford 

xanh 

hòa 

bình 

Quần 

kaki 

thun 

xanh 

hòa 

bình 

Áo: vải kate ford, màu xanh hòa 

bình 

Khối lượng vải (G/M²) (ISO 

3801-1977) 152.2 ± 0.2 

Mật độ vải (Sợi/10CM) (ISO 

7211-2:1984) 252x268 ± 2 

Độ bền màu giặt ở 40ْC(CẤP) 

(ISO 105-C06 A1S-2010) 4-5 

Định tính và định lượng nguyên 

liệu (%) (ISO 1833:2019) 

POLYESTER 67.5 ± 0.5 

COTTON 32.5 ± 0.5 

Quần: vải kaki thun , màu xanh 

hòa bình 

Khối lượng vải (G/M²) (ISO 

3801-1977) 251.8± 0.2 

Mật độ vải (Sợi/10CM) (ISO 

7211-2:1984) 464x 348 ± 2 

Độ bền màu giặt ở 40ْC(CẤP) 

Bộ 1  



ST

T 

Tên hàng 

hóa 
Kiểu dáng 

Loại 

vải 
Thông số kĩ thuật 

ĐV

T 

Số 

lượng 

Ghi 

chú 

- Mũ, khẩu 

trang: Theo 

màu sắc của 

áo.  

(ISO 105-C06 A1S-2010) 4-5 

Định tính và định lượng nguyên 

liệu (%) (ISO 1833:2019) 

POLYESTER 73.9 ± 0.5 

RAYON: 24.1 ± 0.5 

SPANDEX: 2.0 ± 0.5 

10 

Trang 

phục của 

nhân viên 

Hành 

chính 

nam 

Áo: Màu sáng. 

Kiểu dáng: Áo 

sơ mi cổ đức, 

cài cúc giữa, 

dài tay hoặc 

ngắn tay.  

- Quần: Màu 

sẫm. Kiểu 

dáng: Quần âu 

hai ly, 2 túi 

chéo, có 1 túi 

sau. 

Áo vải 

Kate 

Mỹ 

màu 

sáng 

Quần 

Cashm

ia màu 

sẫm 

Áo: vải kate Mỹ trắng 

Khối lượng vải (G/M²) (ISO 

3801:1977)110.1 ± 0.2 

Mật độ vải (Sợi/10CM) (ISO 

7211-2:1984) 368x300 ± 2 

Độ bền màu giặt ở 40ْC(CẤP) 

(ISO 105-C06 A1S:2010) 4-5 

Định tính và định lượng nguyên 

liệu (%) (ISO 1833:2019) 

POLYESTER 79.3 ± 0.5 

COTTON 20.7 ± 0.5 

Quần: Cashmia màu sẫm hoặc 

tương đương 

Bộ 1  

11 

Trang 

phục của 

nhân viên 

Hành 

chính nữ 

 Áo: Màu sáng. 

Kiểu dáng: Áo 

sơ mi cổ đức, 

cài cúc giữa, 

dài tay hoặc 

ngắn tay.  

- Quần hoặc 

chân váy: Màu 

sẫm. Kiểu 

dáng: Quần âu 

hai ly, 2 túi 

chéo. Chân váy 

kiều jupe, tối 

thiểu dài ngang 

gối.  

Áo vải 

Kate 

Mỹ 

màu 

sáng 

Quần, 

váy 

Cashm

ia màu 

sẫm 

Áo: vải kate Mỹ trắng 

Khối lượng vải (G/M²) (ISO 

3801:1977)110.1 ± 0.2 

Mật độ vải (Sợi/10CM) (ISO 

7211-2:1984) 368x300 ± 2 

Độ bền màu giặt ở 40ْC(CẤP) 

(ISO 105-C06 A1S:2010) 4-5 

Định tính và định lượng nguyên 

liệu (%) (ISO 1833:2019) 

POLYESTER 79.3 ± 0.5 

COTTON 20.7 ± 0.5 

Quần: Cashmia màu sẫm hoặc 

tương đương 

Bộ 1  

12 

Trang 

phục của 

nhân viên 

Lái xe 

Áo: Màu xanh 

đen. Kiểu 

dáng: Áo kiểu 

bu dông, cổ 

đức, cài cúc 

giữa, dài tay 

hoặc ngắn tay, 

Áo 

Kate 

Mỹ 

màu 

xanh 

đen 

Quần 

Áo: vải Kate Mỹ màu xanh đen 

hoặc tương đương 

Quần: vải Cashmia xanh đen 

hoặc tương đương Bộ 1  



ST

T 

Tên hàng 

hóa 
Kiểu dáng 

Loại 

vải 
Thông số kĩ thuật 

ĐV

T 

Số 

lượng 

Ghi 

chú 

gấu tay măng 

xéc hoặc lơ vê, 

có nẹp cầu vai, 

phía trước có 2 

túi có nắp, có 

khuy cài biển 

tên trên ngực 

trái. 

- Quần: Màu 

xanh đen. Kiểu 

dáng: Quần âu 

2 ly, có 1 túi 

sau.  

Cashm

ia xanh 

đen 

13 

Trang 

phục của 

nhân viên 

Bảo vệ 

 Áo: Màu xanh 

cô ban sẫm. 

Kiểu dáng: Áo  

cổ đức, cài cúc 

giữa, có nẹp 

cầu vai, dài tay 

hoặc ngắn tay, 

gấu tay có 

măng xéc hoặc 

lơ vê, 2 túi có 

nắp, có khuy 

cài biển tên 

trên ngực trái. 

- Quần: Cùng 

màu với màu 

áo. Kiểu dáng: 

Quần âu 2 ly, 

có 1 túi sau. 

- Mũ kiểu kê pi 

cùng màu với 

áo. 

Áo 

Kate 

Mỹ 

màu 

xanh 

cô ban 

sẫm 

Quần 

Cashm

ia đen 

 Áo: vải Kate Mỹ màu xanh cô 

ban sẫm hoặc tương đương 

Quần: vải Cashmia đen hoặc 

tương đương 

Bộ 1  



ST

T 

Tên hàng 

hóa 
Kiểu dáng 

Loại 

vải 
Thông số kĩ thuật 

ĐV

T 

Số 

lượng 

Ghi 

chú 

14 

Trang 

phục của 

sinh viên 

đang đi 

học bác sĩ 

(nam) 

 Áo: Màu 

trắng. Kiểu 

dáng: Áo 

blouse cổ bẻ 

Danton, cài cúc 

giữa, dài tay 

hoặc ngắn tay, 

chiều dài áo 

ngang gối, phía 

trước có 3 túi, 

có khuy cài 

biển tên trên 

ngực trái, phía 

sau xẻ giữa tới 

ngang mông. 

Trên vai áo có 

cầu vai màu 

xanh dương, 

kích thước 4 x 

10 cm. 

- Quần: Màu 

trắng. Kiểu 

dáng: Quần âu 

hai ly, 2 túi 

chéo, quần 

nam có 1 túi 

sau. 

- Mũ, khẩu 

trang: màu sắc 

theo màu sắc 

của áo. 

Áo 

kate 

Ford 

trắng 

Quần 

kaki 

thun 

trắng 

Áo: vải kate ford, màu trắng 

Khối lượng vải (G/M²) (ISO 

3801-1977) 153.1 ± 0.2 

Mật độ vải (Sợi/10CM) (ISO 

7211-2:1984) 252 

 x 264 ± 2 

Độ bền màu giặt ở 40ْC(CẤP) 

(ISO 105-C06 A1S-2010) 4-5 

Định tính và định lượng nguyên 

liệu (%) (ISO 1833:2019) 

POLYESTER 67.6% ± 0.5 

COTTON 32.4%± 0.5 

Quần: vải kaki thun trắng 

Khối lượng vải (G/M²) (ISO 

3801-1977) 247.1 ± 0.2 

Mật độ vải (Sợi/10CM) (ISO 

7211-2:1984) 456x336 ± 2 

Độ bền màu giặt ở 40ْC(CẤP) 

(ISO 105-C06 A1S-2010) 4-5 

Định tính và định lượng nguyên 

liệu (%) (ISO 1833:2019) 

POLYESTER 73.5 ± 0.5 

RAYON 24.3 ± 0.5 

SPANDEX 2.2 ± 0.5 

Bộ 1  

15 

Trang 

phục của 

người 

bệnh 

Màu sắc: Xanh 

lam. Kiểu 

dáng: Áo kiểu 

pyjama, cổ 2 

ve, cài cúc 

giữa, dài tay, 

chiều dài áo 

ngang mông, 

phía trước có 3 

túi 

 (In LOGO 

bệnh viện)  

Chất 

liệu: 

vải 

Kate 

silk 

màu 

xanh 

lam 

Vải kate silk màu xanh lam  

Khối lượng vải (G/M²) (ISO 

3801-1977) 127.6 ± 0.2 

Mật độ vải (Sợi/10CM) (ISO 

7211-2:1984) 460x 368 ± 2 

Độ bền màu giặt ở 40ْC(CẤP) 

(ISO 105-C06 A1S-2010) 4-5 

Định tính và định lượng nguyên 

liệu (%) (ISO 1833:2019) 

100%  POLYESTER  

Bộ. 1  



ST

T 

Tên hàng 

hóa 
Kiểu dáng 

Loại 

vải 
Thông số kĩ thuật 

ĐV

T 

Số 

lượng 

Ghi 

chú 

kích thước 5cm 

x 5cm phía trên 

túi áo ngực trái 

- Quần, Màu 

sắc: Cùng màu 

sắc với áo, 

Kiểu dáng: 

Quần kiểu 

pyjama, kéo 

dây rút, có 1 

túi sau. 

16 
Drap trải 

giường 

-   Kích thước: 

(2,5 x 1,5)m 

Chất 

liệu: 

vải 

Calico

s màu 

trắng 

Vải Calicos màu trắng 

 

Cái 1  

17 
Khăn gói 

dụng cụ 

-   Kích thước: 

(0,8 x 0,8)m x 

02 lớp 

Chất 

liệu: 

vải 

kate 

màu 

trắng 

Vải kate màu trắng  

Khối lượng vải (G/M²) (ISO 

3801-1977) 119.1 ± 0.2 

Mật độ vải (Sợi/10CM) (ISO 

7211-2:1984) 456x352 ± 2 

Độ bền màu giặt ở 40ْC(CẤP) 

(ISO 105-C06 A1S-2010) 4-5 

Định tính và định lượng nguyên 

liệu (%) (ISO 1833:2019) 

POLYESTER 100% 

Cái 1  
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